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	Phụ lục I
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (ĐỢT 2)

	(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)


	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	 
	CHỈ TIÊU
	DỰ TOÁN NĂM 2020
	DỰ TOÁN
SAU ĐIỀU CHỈNH
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	29.106.050
	30.613.053
	1.507.003
	105%

	I
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	20.403.504
	20.403.504
	-
	100%

	-
	Các khoản thu 100%
	7.806.000
	7.806.000
	-
	100%

	-
	Các khoản thu theo tỷ lệ
	12.597.504
	12.597.504
	-
	100%

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
	7.064.767
	7.027.905
	(36.862)
	99%

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	0
	
	-
	

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	7.064.767
	7.027.905
	(36.862)
	99%

	III
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	1.137.779
	1.551.448
	413.669
	136%

	IV
	Thu kết dư
	500.000
	1.560.679
	1.060.679
	312%

	V
	Thu quỹ dự trữ tài chính
	0
	63.000
	63.000
	

	VI
	Nguồn ngân sách cấp huyện nộp trả về ngân sách cấp tỉnh
	0
	4.250
	4.250
	

	VII
	Ghi thu viện trợ
	0
	2.267
	2.267
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	29.106.050
	30.613.053
	1.507.003
	105%

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	22.212.115
	23.854.186
	1.642.071
	107%

	1
	Chi đầu tư phát triển
	7.471.652
	7.660.664
	189.012
	103%

	2
	Chi thường xuyên
	13.498.658
	14.620.966
	1.122.308
	108%

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	3.500
	10.353
	6.853
	296%

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	-
	100%

	5
	Dự phòng ngân sách
	450.000
	450.000
	-
	100%

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	785.395
	1.109.293
	323.898
	141%

	II
	Chi các chương trình mục tiêu 
	6.893.935
	6.732.835
	(161.100)
	98%

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	0
	
	-
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	6.893.935
	6.732.835
	(161.100)
	98%

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	0
	
	-
	

	IV
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	0
	23.765
	23.765
	

	V
	Ghi chi viện trợ
	0
	2.267
	2.267
	


